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BÀI 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC
Câu 1: Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi
A. Phản ứng thuận và nghịch đã kết thúc			B. Phản ứng chỉ xảy một chiều duy nhất
C. Tốc độ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau. 	D. Nồng độ của các chất tham gia phản ứng bằng nhau
Câu 2: Hằng số cân bằng Kc của phản ứng chỉ phụ thuộc vào
A. Nồng độ			B. Nhiệt độ 			C. Áp suất 			D. Chất xúc tác
Câu 3: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu đúng khi một hệ hóa học đang ở trạng thái cân bằng là
A. Phản ứng thuận đã dừng					B. Phản ứng nghịch đã dừng
C. Nồng độ các chất tham gia và sản phẩm bằng nhau	D. Nồng độ của các chất trong hệ không thay đổi
Câu 4: “Tại thời điểm cân bằng hóa học thiết lập thì…” phát biểu không đúng là
A. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch	B. Số mol các chất tham gia phản ứng không đổi
C. Số mol các sản phẩm không đổi				D. Phản ứng không xảy ra nữa
Câu  5: Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là:
A. Sự biến đổi chất.               	B. Sự chuyển dịch cân bằng. 
C. Sự biến đổi vận tốc phản ứng.	D. Sự biến đổi hằng số cân bằng.
Câu 6: Phát biểu không đúng khi nói về phản ứng một chiều là
A. Phản ứng chỉ xảy ra theo chiều từ chất tham gia tạo thành sản phẩm
B. Trong phương trình hóa học, người ta dùng kí hiệu ↔ để chỉ chiều phản ứng
C. Sản phẩm không thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu
D. Phản ứng diễn ra trong điều kiện xác định
Câu 7: Trong phương trình hóa học của phản ứng thuận nghịch
A. Cả hai chiều đều là chiều thuận				B. Cả hai chiều đều là chiều nghịch
C. Chiều từ trái sang phải là chiều thuận, chiều từ phải sang trái là chiều nghịch
D. Chiều từ phải sang trái là chiều thuận, chiều từ trái sang phải là chiều nghịch
Câu 8: Cân bằng hóa học là một cân bằng
A. Đứng yên				B. Cố định		C. Tĩnh		D. Động
Câu 9: Một phản ứng hoá học được biểu diễn như sau:Các chất phản ứng  Các chất sản phẩm.
Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học?
	A. Chất xúc tác.                             B. Nồng độ các chất phản ứng.  C. Nồng độ các sản phẩm.  D. Nhiệt độ.
Câu 10: Cân bằng hóa học:
A. Chỉ bị ảnh hưởng bởi nồng độ của các chất tham gia phản ứng. B. Chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của phản ứng.
C. Bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, nồng độ các chất và áp suất .D. Chỉ bị ảnh hưởng bởi nồng độ của các chất tạo thành.


Câu 11: Trong phản ứng tổng hợp amoniac:  N2(g) + 3H2(g)      2NH3(g) ; H = – 92kj  Sẽ thu được nhiều khí NH3 nếu 
A. giảm nhiệt độ và áp suất.					B. tăng nhiệt độ và áp suất.
C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.  				D. giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất.


Câu 12: Cho phản ứng: 
Khi tăng nhiệt độ cân bằng hóa học sẽ:
A. Chuyển từ trái sang phải    B. Chuyển từ phải sang trái   C. Không bị chuyển dịch	D. Dừng lại


Câu 13: Cho phản ứng sau: ; .
Khi tăng áp suất của hệ cân bằng sẽ chuyển dịch:
A. Theo chiều thuận	B. Không chuyển dịch	C. Theo chiều nghịch	D. Khó xác định.

Câu 14: Cho cân bằng hóa học sau:                  Cho các biện pháp:
1.Tăng nhiệt độ; - Tăng áp suất chung của hệ phản ứng;  	2.Hạ nhiệt độ;


3.Dùng thêm chất xúc tác ;		4.Giảm nồng độ ;  5.Giảm áp suất chung của hệ phản ứng.
Trong các biện pháp trên, những biện pháp nào làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?
	A. (1), (2), (4), (5).              B. (2), (3), (5).                     C. (2), (3), (4), (6).           D. (1), (2), (5).


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 15: Cho cân bằng hóa học: ;   

Câu 16: Xét cân bằng: 

Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng là :.



	A. .	B. .	C. .


 Câu 17: Cho phản ứng  Với . Yếu tố làm phản ứng trên chuyển dịch theo chiều thuận là:

	A. Tăng áp suất.	B. Giảm nhiệt độ.	C. Lấy bớt .	D. Thêm carbon.
Câu 18: Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:


         Nồng độ của  sẽ tăng lên khi:


A. Giảm nồng độ của B. Tăng nồng độ của C. Tăng nhiệt độ lên rất cao	D. Giảm nhiệt độ xuống rất thấp
Câu 19: Cho phản ứng  2SO2 (g)   + O2 (g)  ⇄ 2SO3(g)  
Nồng độ ban đầu của SO2 và O2 tương ứng là 4 mol/L và 2 mol/L. Khi cân bằng, có 80% SO2 đã phản ứng, hằng số cân bằng của phản ứng là
A. 40                              B. 30                              	 C. 20                               	D. 10
Câu 20: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở toC, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở toC của phản ứng có giá trị là
A. 2,500                         B. 3,125                                   C. 0,609                                  D. 0,500
BÀI 2. CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
Câu 1: Đâu là phát biểu của thuyết Bronsted-Lowry
A. Acid là chất nhận proton, base là chất cho proton	 B. Cả acid và base đều là chất cho proton
C. Cả acid và base đều là chất nhận proton		D. Acid là chất cho proton, base là chất nhận proton
Câu 2: pH là
A. Chỉ số đánh giá độ acid của một dung dịch	B. Chỉ số đánh giá độ base của một dung dịch
C. Chỉ số đánh giá độ acid hay độ base của một dung dịch	D. Chỉ số đánh giá các chất điện li mạnh
Câu 3: Chất chỉ thị acid-base là chất
A. không thay đổi màu sắc khi pH thay đổi		B. có màu sắc biến đổi theo giá trị pH của dung dịch
C.  làm giảm giá trị pH của một dung dịch 		D. giúp biến đổi từ môi trường base thành môi trường acid
Câu 4: Câu nào không đúng khi nói về pH và pOH của dung dịch
A. pH = lg[H+]	B. pH + pOH = 14		C. [H+].[OH-] = 10-14		D. [H+] = 10-apH = a
Câu 5: Trong phương trình điện li của chất điện li yếu
A. Dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li	B. Dùng hai nửa mũi tên ngược chiều nhau
C. Dùng hai mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li	D. Dùng hai nửa mũi tên cùng chiều nhau
Câu 6: Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh
A. Dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li	B. Dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình hòa tan
C. Dùng hai mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li	D. Dùng hai mũi tên chỉ chiều của quá trình hòa tan
Câu 7: Các dung dịch acid, base, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các 
A. ion trái dấu. 	B. anion (ion âm).	C. cation (ion dương).	D. chất. 
Câu 8: Chất nào sau đây là chất điện li?
A. Cl2.	B. HNO3.	C. MgO.	D. CH4.
Câu 9: Chất nào sau đây không phải chất điện li?
A. KOH.	B. H2S.	C. HNO3.	D. C2H5OH.
Câu 10: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl2.	B. HClO3.	C. Ba(OH)2. 	D. C6H12O6 (glucose).
 Câu 11:  Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?
A. HCl. 	B. Na2SO4. 	C. NaOH. 	D. KCl.
Câu 12:  Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?
A. HCl. 	B. K2SO4. 	C. KOH. 	D. NaCl.
Câu 13: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. CH3COOH.	B. C2H5OH.	C. H2O.	D. NaCl.
Câu 14:  Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?
A. NaHCO3.	B. C2H5OH.	C. H2O.	D. NH4Cl.
Câu 15:  Giá trị pH của dung dịch NaOH 0,1M là
A. 1.	B. 13.	C. 11.	D. 3.
Câu 16: Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001M là
A. 3.	B. 11.	C. 12.	D. 2.
Câu 17: Phương trình điện li viết đúng là 
A. H2SO4 → 2H+ + SO4-	B. NaOH ⇄Na+ + OH-	C. HF ⇄ H+ + F-	D. AlCl3 → Al3+ + Cl3-
Câu 18: Phương trình điện li viết đúng là 



A. 	B. KOH → K+ + OH-.  	C. D. 
Câu 19: Trong dung dịch nitric acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào? 
A. H+, NO3-.	B. H+, NO3-, H2O.	C. H+, NO3-, HNO3.	D. H+, NO3-, HNO3, H2O. 
Câu 20: Trong dung dịch acetic acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào? 
A. H+, CH3COO-. 	B. H+, CH3COO-, H2O. 	C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.D. CH3COOH, H2O 
Câu 21: Cho phương trình: NH3 + H2O ⇄NH4+ + OH-
Trong phản ứng thuận, theo thuyết Bronsted – Lowry chất nào là base?
A. NH3.	B. H2O.	C. NH4+.	D. OH-.
Câu 22: Cho phương trình: NH3 + H2O ⇄NH4+ + OH-
Trong phản ứng thuận, theo thuyết Bronsted – Lowry chất nào là acid?
A. NH3.	B. H2O.	C. NH4+.	D. OH-.
BÀI 3. ĐƠN CHẤT NITROGEN
Câu 1: Cấu hình electron của Nitrogen là 
A. 1s22s22p1			B. 1s22s22p5		C. 1s22s22p63s23p2		D. 1s22s22p3
Câu 2:  Liên kết hóa học trong phân tử nitrogen là
A. Liên kết ba.			B. Liên kết đơn.	C. Liên kết đôi.		D. Liên kết ion.
Câu 3:  Dãy chất nào nitrogen có số oxi hóa tăng dần là
A. NH4Cl, N2, N2O, NO, HNO3			B. N2, NH4Cl, N2O, NO, HNO3
C. HNO3, NH4Cl, N2O, N2, NO			D. HNO3, NH4Cl, N2O, NO, N2
Câu 4: Nitrogen thể hiện tính khử trong phản ứng với
A. H2				B. O2			C. Li				D. Mg
Câu 5: Ứng dụng nào không phải của nitrogen
A. Tổng hợp ammonia.	B. Làm môi trường trơ.C. Môi trương lạnh.		D. Tạo ga cho nước giải khát.
Câu 6: Tính chất vật lí nào không phải của Nitrogen?   
A. Là chất khí ở -196oc.	B. Là chất lỏng -210oc	C. Tan rất ít trong nước	D. Không duy trì sự cháy 
Câu 7: Chất có hàm lượng lớn nhất trong không khí là
A. nitrogen			B. oxygen		C. carbon dioxide		D. hơi nước
Câu 8: Khí nitrogen có thể được tạo thành bằng phản ứng hóa học nào sau đây?
A. Đốt cháy NH3trong oxygen khi có mặt chất xúc tác Pt				B. Nhiệt phân NH4NO3
C. Nhiệt phân AgNO3					D. Nhiệt phân NH4NO2
Câu 9: Trong các oxide của nitrogen thì oxide được điều chế trực tiếp từ phản ứng của nitrogen với oxygen là
A. NO2				B. NO			C. N2O				D. N2O5
Câu 10: Khí N2 tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do
A. Nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ, phân tử không phân cực
B. Nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn nhất trong nhóm VA
C. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử còn một cặp electron chưa tham gia liên kết
D. Trong phân tử N2 chứa liên kết 3 rất bền
Câu 11: Nitrogen nằm ở ô thứ…trong bảng tuần hoàn
A. 6				B. 7			C. 8			D. 9
Câu 12: Đâu không phải là ứng dụng của nitrogen
A. Được bơm vào các bể chứa để loại bỏ khí oxygen trong sản xuất rượu bia
B. Dập tắt các đám cháy
C. Làm môi trường đông lạnh để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học khác
D. Làm chất xúc tác cho các phản ứng
Câu 13: Trong tự nhiên luôn diễn ra các quá trình chuyển hóa nitrogen từ dạng này sang dạng khác theo…
A. Một chu trình tuần hoàn không khép kín		B. Một chu trình không tuần hoàn
C. Một chu trình tuần hoàn khép kín			D. Một chu trình ngẫu nhiên
Câu 14: N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện
A. điều kiện thường       				B. nhiệt độ cao khoảng 100oC
C. nhiệt độ cao khoảng 1000oC       			D. nhiệt độ khoảng 3000oC
Câu 15: Nitrogen chủ yếu thể hiện tính
A. Khử				B. Oxi hóa		C. Acid		D. Base
Câu 16: Nitrogen có vai trò cung cấp…cho cây trồng
A. Đạm nhân tạo		B. Đạm tự nhiên	C. Phân NPK		D. Phân lân
Câu 17: Ở nhiệt độ thường, phân tử nitrogen
A. Rất bền, khá trơ về mặt hóa học			B. Rất bền nhưng dễ tác dụng với các chất khác
C. Kém bền, trơ về mặt hóa học			D. Kém bền nhưng dễ tác dụng với các chất khác
Câu 18: Thể tích hỗn hợp N2 và H2 (đkc) cần lấy để điều chế 102 gam NH3 (H=25%) là
A. 1075 lít       		B. 538 lít       		C. 1075,2 lít       	D. 537,6 lít
Câu 19: Nguyên tố M tạo được hợp chất khí với hydrogen có dạng MH3, trong đó H chiếm 17,64% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố M trong oxide cao nhất là
A. 25, 926%       		B. 36,842%       	C. 43,662%       	D. 53,36%
Câu 20: Hỗn hợp gỗm N2 và H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất các khí trong bình thay đổi 5% so với áp suất ban đầu. Biết rằng số mol N2 đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm số mol N2 trong hỗn hợp ban đầu là
A. 20%			B. 25%		C. 10%		D. 5%
BÀI 4: AMMONIAC VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT AMMONIUM
Câu 1: Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã
A.Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư			B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng
C. Nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.		D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc
Câu 2: Trong các phát biểu sau về tính chất vật lí của ammonia, phát biểu nào không đúng?
A. Là chất khí không màu	B. Mùi khai và xốc		C. Nhẹ hơn không khí		D. Ít tan trong nước
Câu 3: Ammonia là hợp chất của
A. Oxygen và nitrogen	B. Hydrogen và nitrogen	C. Oxygen và hydrogen	D. Sulfur và nitrogen
Câu 4: Phân tử NH3 có cấu trúc
A. Chóp tam giác		B. Ngũ giác			C. Lăng trụ đứng		D.Lục giác đều
Câu 5: Ứng dụng không phải của ammonia là
A. Sản xuất nitric acid		B. Sản xuất các loại phân đạmC. Sử dụng làm chất làm lạnhD. Sản xuất sulfuric acid
Câu 6: Tính base của NH3 do
A. Trên N còn cặp e tự do					B. Phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị phân cực
C. NH3tan được nhiều trong nước				D. NH3tác dụng với nước tạo NH4OH
Câu 7: Khi tác dụng với HCl ammonia  thể hiện tính 
A. tính khử			B. tính base			C. tính oxi hóa			D. tính acid
Câu 8: Chất xúc tác trong phản ứng tổng hợp ammonia là
A. Fe				B. Al				C. H2				D. Hg
Câu 9: Trong phản ứng với oxygen có xúc tác Pt ammonia  thể hiện tính 
A. tính khử			B. tính base			C. tính oxi hóa			D. tính acid
Câu 10: Chất nào sau đây làm khô khí NH3 tốt nhất?
A. HCl                             	B. H2SO4			C. CaO                            	D. HNO3
Câu 11: Hợp chất nào sau đây nitrogen có số oxi hoá là -3
A. NO                     		N2O                    		C. HNO3			D. NH4Cl
Câu 12: Muối ammonium đều được tạo bởi
A. Cation ammonium và anion gốc acid			B. Cation gốc acid và anion ammonium
C. Cation kim loại và anion gốc acid				D. Cation gốc acid và anion kim loại
Câu 13: Nhận xét nào sau đây không đúng về muối ammonium
A. Muối ammonium bền với nhiệt				B. Các muối ammonium đều là chất điện li mạnh
C. Tất cả các muối ammonium đều tan trong nước		D. Các muối ammonium đều bị thủy phân trong nước
Câu 14: Muối được làm bột nở trong thực phẩm là
A. (NH4)2CO3			B. Na2CO3			C. NH4HCO3			D. NH4Cl


Câu 15: Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dd  đặc và  đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện:
	A. Khói màu trắng.	B. Khói màu tím.	C. Khói màu nâu.	D. Khói màu vàng.
Câu 16: Hỗn hợp khí nitrogen và hydrogen được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào trong tổng hợp ammonia theo quy trình Haber có tỉ lệ số mol là:



	A. .	B. .	C. .	D. 2:3.
Câu 17: Nhiệt phân muối nào thu được khí nitrogen?
A. (NH4)2CO3			B. NH4NO3			C. NH4NO2			D. NH4Cl
Câu 18: Hiện tượng thu được khi cho muối ammonium tác dụng với dung dịch kiềm là:
A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt.	
B. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
D. Thoát ra chất khí không màu, không mùi.


Câu 19: Ammonium chloride  là chất rắn, màu trắng là nguyên liệu sản xuất phân bón  cung cấp nguyên tố nitrogen (đạm) cho cây trồng, nên đôi khi được gọi là đạm chloride. Là loại phân sinh lý chua, nên bón kết hợp với lân và các loại phân bón khác.

Loại liên kết nào không có trong phân tử  là
A. Liên kết cộng hóa trị phân cực                              		B. Liên kết ion
C. Liên kết cho - nhận                                               		D. Liên kết cộng hóa trị không phân cực
Câu 20: Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở điều kiện thích hợp, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là
A. 30%.     			B. 20%.               		C. 17,14%. 			D. 34,28%.
BÀI 5. MỘT SỐ HỢP CHẤT VỚI OXYGEN CỦA NITROGEN
Câu 1: Dãy gồm các chất không bị hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là
A. Al, Zn, Cu                   	B. Al, Cr, Fe                    	C. Zn, Cu, Fe                   D. Al, Fe, Mg
Câu 2: Khi làm thí nghiệm với dung dịch HNO3 đặc thường sinh ra khí nitrogen dioxide gây ô nhiễm không khí. Công thức của nitrogen dioxide là
A. NH3. 			B. NO. 		    	C. NO2. 			D. N2O.
Câu 3:  Nitric acid dễ bị phân huỷ bởi ánh sáng hoặc nhiệt độ, tạo thành các sản phẩm là
A. NO2, H2O.                	B. NO2, O2, H2O.          	C. N2, O2, H2O.             	D. N2, H2O
Câu 4: Công thức của khí nitrogen monoxide là
A. NO				B. N2O				C. NO2				D. N2
Câu 5: Các khí oxide của nitrogen gây mưcó công thức chung là
A. NO2				B. N2				C. N2O				D. NOx
Câu 6: Mưa acid là hiện tượng
A. Nước mưa có pH > 7	B. Nước mưa có pH = 14	C. Nước mưa có ph = 1	D. Nước mưa có ph < 5,6
Câu 7: Đâu không phải nguyên nhân chính gây ra mưa acid
A. Hoạt động quang hợp của cây				B. Hoạt động của núi lửa
C. Cháy rừng						D. Tiêu thụ nhiều nguyên liệu tự nhiên như than đá, dầu mỏ…
Câu 8: Nitric acid tinh khiết
A. Là chất lỏng màu vàng, bốc khói mạnh trong không khí ẩm
B. Là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm
C. Là chất lỏng màu lục nhạt, bốc khói mạnh trong không khí ẩm
D. Là chất lỏng nâu đỏ, bốc khói mạnh trong không khí ẩm
Câu 9: Nitric acid là một  A. Base manh		B. Base yếu		B. Acid mạnh		D. Acid yếu
Câu 10. Nitric acid là một acid có tính
A. Khử mạnh			B. Oxi hóa mạnh	C. Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóaD. Trơ về mặt hóa học
Câu 11: Phú dưỡng là hiện tượng
A. Ao, hồ dư quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng	B. Ao, hồ thiếu quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng
C. Ao, hồ dư quá nhiều các nguyên tố kim loại nặng	D. Ao, hồ thiếu quá nhiều các nguyên tố kim loại nặng
Câu 12:  Ao hồ có khả năng tự lọc nước nhờ
A. Oxygen trong không khí	B. Các kim loại nặng	C. Vi sinh vật tự nhiên		D. Cả 3 ý ttrên đều đúng
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không phải ảnh hưởng của hiện tượng phú dưỡng
A. Làm các loại thực vật sống dưới nước phát triển mạnh mẽB. Tăng các chất lơ lửng
C. Suy giảm lượng oxygen trong nước			D. Làm chất lượng nước tốt hơn
Câu 14: Hiện tượng phú dưỡng có thể gây ra
A. Ô nhiễm môi trường nước	B. Xói mòn đất		C. Lũ lụt		D. Hạn hán
Câu 15: Khi hòa tan hoàn toàn một lượng CuO có màu đen vào dung dịch HNO3 thì dung dịch thu được có màu
A. xanh                           	B. vàng                         	 C. da cam                     D. không màu
Câu 16: Nitrogen monoxide được tạo thành khi mưa dông kèm theo sấm sét do phản ứng giữa nitrogen và oxygen trong không khí được gọi là
A. NOx nhiên liệu.                  B. NOx tức thời.		C. NOx tự nhiên.            D. NOx nhiệt.
Câu 17: Mưa acid là hiện tượng nước mưa có pH thấp hơn 5,6 (giá trị pH của khi carbon dioxide bão hoà trong nước). Hai tác nhân chính gây mưa acid là
A. Cl2, HCl.                  	B. N2, NH3.                  	C. SO2, NOx.                 D. S, H2S.
Câu 18: Số oxi hoá thấp nhất của nitrogen là
A. -3.                             	B. 0.                             	 C. +1.                            D. +4.
Câu 19: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nitric acid?
A. Zn.                            	B. Cu.                            	C. Ag.                           D. Au.
Câu 20: Cho các nhận định sau về tính chất hoá học của nitric acid: (1) có tính acid mạnh; (2) có tính acid yếu; (3) có tính oxi hoá mạnh; (4) có tính khử mạnh.  Số nhận định đúng là
A. 1.                              	B. 2.                              	C. 3.                              D. 4.
  PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Phản ứng Cl2 tác dụng với H2O có đặc điểm gì khác với phản ứng nhiệt phân thuốc tím?
Câu 2: Hãy cho biết cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi thêm một lượng khí CO vào hệ cân bằng sau 
  			 C(s) + CO2(g) ⇌ 2CO(g)
Câu 3: Viết biểu thức tính Kc cho các phản ứng sau:

(1) CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)           (2)  N2(g) + 3H2(g)      2NH3(g)
Câu 4: Cho phương trình:(1) CH3COOH + H2O ⇌ H3O+ + CH3COO-     (2) CO32- + H2O ⇌ HCO3- + OH-
Cho biết chất nào là acid, chất nào là base theo thuyết Bronsted – Lowry.
Câu 5: Viết phương trình điện li của các chất: H2SO4, Ba(OH)2, Al2(SO4)3 , H2CO3 , Mg(OH)2
Câu 6: Ở các vùng quê, người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng thuỷ phân ion Al3+. Giải thích. Chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thuỷ phân Al3+?
	Câu 7: Quan sát Hình 2.10, mô tả hiện tượng ở thời điểm kết thúc chuẩn độ.
[image: Quan sát Hình 2.10, mô tả hiện tượng ở thời điểm kết thúc chuẩn độ]
	Câu 1: Quan sát Hình 5.2, mô tả quá trình hình thành mưa acid. 
[image: ]


Câu 7: Quan sát Thí nghiệm, nêu hiện tượng xảy ra. Giải thích. Viết phương trình hoá học khi cho NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH.
Câu 8: Vì sao “bánh bao” thường rất xốp và có mùi khai ?
Câu 9: Hoàn thành phương trình        NH4NO2  → N2  →    NH3 → NO  →     NO2    →  HNO3 →  Cu(NO3)2      
Câu 10: Hòa tan 30 gam hỗn hợp Cu và CuO trong 1,5 lít dung dịch axit HNO3 1M thấy thoát ra 9gam khí NO   là sản phẩm khử duy nhất.
a.	Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
[bookmark: _GoBack]b.	Tính nồng độ mol của đồng (II) nitrat và dung dịch axit nitric sau phản ứng. Biết thể tích dung dịch sau phản ứng không thay đổi.         
                                                                                                             Trang 1
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